
STT Mã vật tư  Tên Vật tư y tế  ĐVT  Đơn giá 

1 VT1197.2  Băng bó bột xương gẫy  10cm x 4,6m  Cuộn           12,390 

2 VT2017.116  Băng bột bó 15cm x 4,6m  Cuộn           18,900 

3 2  Băng chỉ thị nhiệt độ  Cuộn         178,500 

4 VT2019.56  Băng cuộn xô 2,5m x 0,07m  Cuộn             2,500 

5 910  Băng dính khử khuẩn  Cuộn           77,700 

6 VT1197.15  Băng dính lụa 5cm x 5m  Cuộn           21,000 

7 106  Băng Dính Nhựa  Cuộn             1,700 

8 130  Băng Mắt Chiếu Vàng Da  Cái             5,250 

9   (Băng bịt mắt sơ sinh) 

10 VT2017.100  Bari sulfat pha hỗn dịch  110g  Gói           18,900 

11 VT1197.173
 Bộ dây truyền dịch MPV  kim 23G x 1; 21G x 1 

1/2;22G x1 1/4 
 Bộ             5,800 

12 VT1197.38  Bơm tiêm MPV 10ml  Cái             1,300 

13 VT1197.37  Bơm tiêm MPV 1ml  Cái                819 

14 VT1197.39  Bơm tiêm MPV 20ml  Cái             2,500 

15 VT1197.42  Bơm tiêm MPV 50ml  Cái             6,300 

16 VT1197.41  Bơm tiêm MPV 5ml  Cái                830 

17 VT2018.1
 Bơm truyền dịch tự động COOPDECH không PCA 

dùng một lần 
 Cái         590,000 

18 VT2020.17  Cannuyn bốc thụt  Cái           52,500 

19 VT2019.1  Canuyn mayo   Cái           15,000 

20 339  Canuyn mở khí quản các số  Cái         235,700 

21 VT1197.47
 Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng KD-

TRIOSOFT 
 Cái         615,000 

22 VT2020.35  Certofix Duo V720  Cái         630,000 

23 VT2019.47  Chất nhầy  Ống         105,000 

24 VT2019.59  Chất nhuộm bao  Xylanh         315,000 

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

BỆNH VIỆN KIẾN AN

BẢNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN KIẾN AN NĂM 2020



25 VT1197.64  Chỉ Chromic Catgut số 2/0  C30A26  Sợi           35,000 

26 VT1197.80  Chỉ Ethilon 3/0 W3328   Sợi           42,000 

27 VT1197.93  Chỉ Prolene 3/0 W8522  Sợi         188,000 

28 VT1197.96  Chỉ Prolene 4/0  W8840   Sợi         189,500 

29 VT2017.44  Clip polymer Hem-o-lok các cỡ  Cái           95,000 

30 VT1197.157  Dao  15 độ Model:  QKN1501  Cái         126,000 

31 VT1197.158  Dao mổ phaco 2.8 mm  Model: QKN-2808  Cái         241,500 

32 TB328  Dầu Parafin 500ml/chai  Chai           64,999 

33 TB303  Dây bốc thụt  Cái           21,500 

34 VT1197.321  Dây cho ăn các cỡ số    (8,  10, 12, 14, 16, 18)  Sợi             5,699 

35 VT2017.97  Dây cưa sọ não dài 50cm  Cái           60,000 

36 VT352.3  Dây dẫn nước nội soi khớp  chạy bằng máy  Cái      1,500,000 

37 246  Dây Garô  Cái             5,500 

38 6TB581  Dây garo cao su 6x100cm  Cái           19,999 

39 TB502  Dây hút nhớt các số  Cái             3,570 

40 VT1197.167  Dây oxy 2 nhánh  Sợi             6,720 

41 VT1197.177  Dây truyền máu một buồng  Cái           16,500 

42 TB356  Điện cực dán điện tim hiệu  Skintact  Miếng             2,100 

43 TB182  Đinh có ren  Cái         100,000 

44 VT2017.18  Đinh Kissner 1,2- 2,2  Cái           47,200 

45 VT2017.94  Đinh nội tủy xương đùi rỗng  nòng  Cái      6,000,000 

46 TB507  Đinh xương chày và chốt cỡ  phi 8 x 300mm  Cái      4,500,000 

47 TB508  Đinh xương chày và chốt cỡ  phi 8 x 320mm  Cái      4,500,000 

48 VT1197.163
 EXTENSION LINE, TYPE :  MINIMUM 

VOLUME 140 CM(Dây nối bơm tiêm điện 140 cm) 
 Cái           18,500 

49 VT1197.336  FOLEY  3 WAY 30CC(Xông  folay 3+ nhánh)  Cái           70,000 

50 VT1197.248  Gạc phẫu thuật 10 x 10cm x  12 lớp, VT   Miếng             1,050 

51 VT1197.251  Gạc phẫu thuật không dệt  7,5 x 7,5cm x 6 lớp, VT   Miếng                650 

52 VT1197.247  Gạc phẫu thuật ổ bụng 30x 40cmx 6lớp, VT   Miếng             6,000 

53 VT2020.1  Găng mổ vô trùng các số  Đôi             4,200 

54 VT1197.254  Găng phẫu thuật đã tiệt trùng Số 6,5-7-7,5-8  Đôi             5,000 

55 VT2017.31  Găng sản khoa  Đôi           15,750 



56 VT2020.33  Găng tay y tế có bột  Đôi             1,400 

57 VT2017.5  Kẹp rốn sơ sinh  Cái             2,499 

58 TB445  Khóa ba ngả không dây  Cái             8,000 

59 VT2018.26
 Khớp háng bán phần không xi măng loại chuôi dài 

có lỗ chốt đầu xa 
 Bộ    57,000,000 

60 VT1197.277  Kim châm cứu 5cm  Cái                350 

61 VT1197.281  Kim chọc dò tủy sống số 18-25G (Dr.j 18-25)  Cái           22,499 

62 VT1197.284  Kim khâu bật các số  Cái             2,200 

63 VT1197.287  Kim luồn tĩnh mạch KD-FIX các số  Cái             8,400 

64 VT2018.3  Kim nha khoa  Cái             1,800 

65 VT1197.292  Kim tiêm MPV   Cái                400 

66 VT1197.257  KY JELLY 50G  Tuýp           69,800 

67 VT352.1  Lưỡi bào khớp đường kính các cỡ  Cái      4,000,000 

68 VT352.2  Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio  Cái      6,800,000 

69 VT2017.109  Lưỡi dao mổ sử dụng một  lần các loại, các cỡ  Cái             1,200 

70 VT1197.245  Meche phẫu thuật  3,5 x 75cm x 6 lớp , VT   Miếng             1,899 

71 VT2019.58  Miếng dán mắt  Chiếc             9,324 

72 VT2018.60  Miếng ghép đĩa đệm các loại  Cái    10,000,000 

73 TB447  Mũi khoan 3.0  Cái         150,000 

74 TB448  Mũi khoan 4.0  Cái         150,000 

75 226  Nelaton Số 6,8,10,12,14,16,18   Cái             5,040 

76 N09  Nẹp bản hẹp xương chày  14 lỗ  Cái         434,000 

77 TB57  Nẹp bản hẹp xương chày 10 lỗ  Cái         543,000 

78 TB206  Nẹp bản hẹp xương chày 6 lỗ  Cái         441,800 

79 VT2017.14  Nẹp bản hẹp xương chày 6-14 lỗ  Cái         441,000 

80 TB56  Nẹp bản rộng xương đùi 10 lỗ  Cái         456,300 

81 TB49  Nẹp bản rộng xương đùi 12 lỗ  Cái         456,300 

82 TB72  Nẹp bản rộng xương đùi 8 lỗ  Cái         456,300 

83 VT2017.13  Nẹp bản rộng xương đùi 8 - 14 lỗ  Cái         502,000 

84 6TB514  Nẹp chữ L ngón bàn 2 lỗ phải  Cái         450,000 

85 TB28  Nẹp cẳng tay 6 lỗ  Cái         297,000 

86 TB29  Nẹp cẳng tay 8 lỗ  Cái         297,000 

87 TB159  Nẹp chữ L 5 lỗ phải  Cái         590,000 

88 6TB513  Nẹp chữ L ngón bàn 2 lỗ trái  Cái         450,000 



89 6TB511  Nẹp chữ L ngón bàn 3 lỗ trái  Cái         450,000 

90 N01  Nẹp chữ L Trái / Phải ( 6-8 ) lỗ  Cái         590,000 

91 TB287  Nẹp chữ T 6 lỗ  Cái         459,000 

92 TB489  Nẹp chữ T 6 lỗ xương chày  Cái         459,000 

93 TB542  Nẹp chữ T 8 lỗ  Cái         459,000 

94 6TB510  Nẹp chữ T ngón bàn 3 lỗ  Cái         495,000 

95 6TB517  Nẹp chữ T ngón bàn 4 lỗ  Cái         495,000 

96 VT2017.17  Nẹp chữ T nhỏ  Cái         608,370 

97 920  Nẹp chữ T nhỏ ,cong  Cái         579,400 

98 VT2018.59  Nẹp dọc  Cái      3,300,000 

99 VT2018.34  Nẹp khoá chữ T nhỏ, giữa,  phải, trái các loại  Cái      2,800,000 

100 VT2018.33  Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay chữ Y các cỡ  Cái      5,600,000 

101 VT2018.38  Nẹp khoá đầu dưới xương  đùi các cỡ  Cái      5,800,000 

102 VT2018.36  Nẹp khoá đầu trên xương chày các cỡ  Cái      5,600,000 

103 VT2018.40  Nẹp khoá mắt xích cong các cỡ  Cái      3,900,000 

104 VT2018.31  Nẹp khoá thân cánh tay các loại  Cái      4,100,000 

105 VT2018.29  Nẹp khoá xương chày các cỡ  Cái      4,200,000 

106 VT2018.41  Nẹp khóa xương đòn chữ S các cỡ  Cái      3,500,000 

107 VT2018.30  Nẹp khoá xương đùi các cỡ  Cái      4,500,000 

108 TB499  Nẹp mắt xích xương cánh tay 6 lỗ  Cái         543,000 

109 TB501  Nẹp mắt xích xương cánh tay 8 lỗ  Cái         543,000 

110 VT2017.11  Nẹp mắt xích xương đòn 6-8 lỗ  Cái         543,000 

111 VT2018.56  Nẹp ngang các cỡ  Cái      7,000,000 

112 VT2018.49  Nẹp nhỏ dùng cho ngón tay các loại  Cái         940,000 

113 TB541  Nẹp ốp lồi cầu xương đùi 11 lỗ trái  Cái      2,660,000 

114 VT2017.15  Nẹp ốp lồi cầu xương đùi Trai, phải 5-9 lỗ  Cái      1,900,000 

115 TB126  Nẹp ốp nồi cầu đùi ( Trái, phải ) 5 lỗ  Cái      1,900,000 

116 6TB508  Nẹp thẳng ngón bàn 4 lỗ  Cái         485,000 

117 VT2018.53  Nẹp vá sọ não  Cái    13,500,000 

118 VT2017.12  Nẹp xương cẳng tay 6-8 lỗ  Cái         297,000 

119 VT2017.16  Nẹp xương cánh tay 6-8 lỗ  Cái         543,000 

120 TB484  Ống dẫn lưu ổ bụng 5ID  Drain tube  Cái           21,000 

121 VT1197.325  ống nội khí quản số 2,5 đến  số 8.0  Cái           22,000 

122 V04  Ống sáo  Cái         484,000 



123 VT1197.335  Ống thông tiểu 2 nhánh số  6->30  Cái           10,100 

124 VT1197.27
 PERIFIX 421 COMPLETE SET(Bộ Gây Tê Ngoài  

 Màng Cứng) 
 Bộ         360,000 

125 VT2020.14  Sond dẫn lưu chữ T  Cái           18,700 

126 TB177  Sonde hút nhớt các số  Cái           14,000 

127 VT2018.82  Sonde petze ( Foley Catheter)  Cái           17,999 

128 VT1197.160  Surgical connecting tube  Sợi             7,900 

129 VT1197.125  Surgicryl 910 số 1/0  Sợi           55,000 

130 VT1197.126  Surgicryl 910 số 2/0  Sợi           51,000 

131 VT1197.124  Surgicryl 910 số 3/0  Sợi           55,000 

132 VT1197.359
 Thủy tinh thể nhân tạo  Model : AquaFree Yellow 

Preloaded 
 Cái      2,980,000 

133 VT2018.88  Túi camera nilon vô trùng M6  Cái             6,160 

134 VT1197.353  Túi đựng nước tiểu   Cái             4,410 

135 VT1197.11  Urgosterile 200 x 90mm  Miếng           12,000 

136 983  Vít cứng 3.5 /20 - 36  Cái           43,200 

137 TB2  Vít cứng 3.5/16-18  Cái           40,500 

138 VT2018.57  Vít đa trục các cỡ  Cái      4,950,000 

139 VT2018.45  Vít khoá 3.5 mm dài các cỡ  Cái         300,000 

140 VT2018.46  Vít khoá 4,0 mm dài các cỡ  Cái         350,000 

141 VT2018.47  Vít khoá 5.0 mm dài các cỡ  Cái         370,000 

142 VT2018.48  Vít khoá 6.0 mm dài các cỡ  Cái         400,000 

143 VT2018.58  Vít khóa trong  Cái      1,250,000 

144 VT352.4
 Vít treo cố định dây chằng  chéo điều chỉnh chiều 

dài 
 Cái    12,000,000 

145 TB97  Vít xốp bán phần 6.5/50-60  Cái           90,500 

146 TB246  Vít xốp bán phần 6.5/65  Cái           90,500 

147 TB543  Vít xốp bán phần 6.5/80  Cái         113,400 

148 TB45  Vít xốp toàn phần 6.5  /35-50  Cái           90,500 

149 6TB515  Vít xương 2.0 x 10mm   Cái         100,000 

150 6TB516  Vít xương 2.0 x 12mm  Cái         100,000 

151 VT2018.50  Vít xương 2.0mm  Cái           80,000 

152 985  Vít xương cứng 4,5/30,32  Cái           47,800 

153 VT2017.20  Vít xương cứng 4,5x28mm  Cái           47,800 



154 TB116  Vít xương cứng 4.5/24, 26  Cái           47,800 

155 VI1  Vít xương cứng 4.5/34, 36, 38  Cái           47,800 


